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TT HỌ LÓT TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH NGÀNH KHOA QĐ tốt nghiệp

10 Nguyễn Thế Ân Nam 26/07/1999 Đăk Lăk

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

24 Phạm Hoàng Anh Nữ 15/10/2001 Tây Ninh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

25 Trần Nam Anh Nam 16/09/1995 Hà Nội

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

26

Nguyễn Phương 

Ngọc Anh Nữ 19/10/2000 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

34 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 01/06/1999 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

43 Từ Văn Bảo Nam 01/12/2000 Quảng Ngãi LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

44 Nguyễn Gia Bảo Nam 28/04/2000 Bến Tre

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

52 Thạch Thị Thanh Bình Nữ 28/03/1999 Quảng Ngãi

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

54 Tạ Nguyễn Kim Cầm Nữ 30/05/2000 Ninh Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

56 Võ Tuấn Cảnh Nam 02/03/2000

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

59 Hồ Ngọc Châu Nam 13/06/2000 Phú Yên LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

60

Nguyễn Khoa 

Minh Châu Nữ 10/03/2000

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

82 Hồ Ngọc Cường Nam 03/10/2001 Bình Phước LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

83 Phạm Phi Cường Nam 15/09/1996 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

90 Ngô Hải Đăng Nam 26/07/2000 Tây Ninh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

104 Huỳnh Thu Diễm Nữ 10/02/2001 Bình Định

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

114 Nguyễn Thị Thy Đình Nữ 03/10/1999 Tiền Giang

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

130 Nguyễn Thị Bích Dung Nữ 26/02/2000 Ninh Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

142 Nguyễn Bình Dương Nam 24/06/2001 Đăk Lăk LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

152 Phan Thanh Duy Nam 05/02/1998 Phú Yên

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

153

Đặng Nguyễn 

Thanh Duy Nam 22/12/2001 Sóc Trăng

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

156 Lê Thùy Duyên Nữ 28/01/2001 Bình Định LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

157 Vũ Thị Kim Duyên Nữ 14/06/2001 Đăk Lăk

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

158 Nguyễn Thị Duyên Nữ 19/02/2000 Bình Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

163 Lê Trúc Trường Giang Nữ 20/10/2001 Ninh Thuận

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

164 Lê Thị Mỹ Giang Nữ 06/11/2001 Bình Định LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

165

Nguyễn Châu 

Hương Giang Nữ 17/01/2000

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

169 Bá Thị Thúy Hà Nữ 08/03/2001 Ninh Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

170 Huỳnh Thị Hà Nữ 14/04/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

171 Đỗ Thị Mỹ Hà Nữ 20/03/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

172 Phạm Khánh Hà Nữ 21/01/2000 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

176

Cao Vân Quỳnh 

Như Thúy Hạ Nữ 05/08/1998 Đồng Nai LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

187 Nguyễn Gia Hân Nữ 20/09/1997

TP. Hồ Chí 

Minh LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT
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TT HỌ LÓT TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH NGÀNH KHOA QĐ tốt nghiệp

189 Mai Hồ Phượng Hân Nữ 22/02/2001 Ninh Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

196 Nguyễn Trúc Mỹ Hằng Nữ 14/05/2001

TP. Hồ Chí 

Minh LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

198 Dương Thị Hằng Nữ 16/09/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

199 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 23/12/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

202

Nguyễn Dương 

Phương Hằng Nữ 23/08/1998

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 213 /QĐ-CNTĐ-QLĐT

211 Trần Hoàn Hảo Nam 09/11/1999 Ninh Thuận LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

212 Nguyễn Tấn Hảo Nam 08/05/2000 Phú Yên LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

219 Phạm Thị Phúc Hậu Nữ 04/07/2001 Bình Thuận LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

227 Nguyễn Thu Hiền Nữ 08/12/1999 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

228 Trương Thị Hiền Nữ 03/09/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

243 Đỗ Minh Hiếu Nam 20/09/2001 Bình Định LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

244 Mai Trọng Hiếu Nam 06/11/2000

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

247 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nữ 11/02/1998 Bình Dương

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 213 /QĐ-CNTĐ-QLĐT

255 Trần Thị Hòa Nữ 27/11/2001 Quảng Ngãi

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

298 Trần Phúc Hưng Nam 03/04/2000 Đồng Nai LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

301 Đặng Nữ Việt Hương Nữ 26/12/2001 Phú Yên LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

303 Đỗ Thị Diệu Hương Nữ 06/09/2000 Bình Dương

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

304 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 28/02/2000 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

307 Nguyễn Thành Hữu Nam 20/06/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

329 Bùi Quang Huy Nam 18/07/1999 Bình Định LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

331 Hà Minh Huy Nam 10/06/2000

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

332 Nguyễn Ngọc Huy Nam 02/01/2000 Bình Phước

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

338 Đoàn Thị Huyền Nữ 22/06/2001 Bình Phước

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

339 Hồ Thị Thanh Huyền Nữ 22/08/2001 Bình Phước

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

340 Phạm Thị Huyền Nữ 16/01/2001 Hà Tĩnh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

354 Nguyễn Thị Khánh Nữ 19/04/1998 Nghệ An

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

356 Trần Ngọc Đăng Khoa Nam 05/04/2001

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

361 Trần Anh Khôi Nam 07/11/2000 Bình Dương LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

362 Đoàn Đình Khôi Nam 27/05/2000 Phú Yên LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

370 Lê Tấn Kiên Nam 29/09/2001 Quảng Ngãi LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

375 Nguyễn Thị Hiếu Kỳ Nữ 30/03/2001 Đồng Tháp

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

390 Nguyễn Thị Kim Liên Nữ 26/02/2001 Bình Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

392 Lê Thị Thúy Liễu Nữ 20/12/2000 Quảng Ngãi

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

401 Phan Thị Mỹ Linh Nữ 14/11/2001 Ninh Thuận

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

402 Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 20/08/2000 Phú Yên LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

406 Phạm Thị Yến Linh Nữ 11/09/1999 Cà Mau

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

417

Nguyễn Dương 

Tài Lộc Nam 31/07/2001 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

424 Lê Hoàng Long Nam 20/04/2000 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

439 Trần Thị Yến Ly Nữ 28/12/2001 Bình Định

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT



TT HỌ LÓT TÊN
GIỚI 

TÍNH

NGÀY 

SINH
NƠI SINH NGÀNH KHOA QĐ tốt nghiệp

440 Nguyễn Lê Trúc Ly Nữ 11/01/2001 Khánh Hòa

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

445 Nguyễn Thị Lý Nữ 10/10/2000 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

446 Lê Thị Xuân Mai Nữ 04/10/2001 Bình Định LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

447 Đinh Thị Huyền Mai Nữ 28/10/1998

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

448 Phan Xuân Mai Nữ 13/03/1997

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

455 Lê Thiêm Minh Nam 17/12/1998 Bình Dương

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

459 Nguyễn Trà My Nữ 19/02/2001 Gia Lai

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

460 Tô Thị Lệ My Nữ 02/01/2001 Bình Định LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

461 Phạm Thị Trà My Nữ 02/09/1999 Quảng Ngãi

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

462 Nguyễn Thị Diễm My Nữ 27/06/2001 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

463 Trần Huyền My Nữ 08/10/2001 Hà Tĩnh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

473 Nguyễn Đình Nam Nam 04/08/1998 Bình Dương LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

480 Lê Phan Hiếu Ngân Nữ 26/02/2001 Đồng Nai LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

482 Phan Thị Thão Ngân Nữ 18/12/2001 Vĩnh Long

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

483 Đặng Thị Thanh Ngân Nữ 13/09/2000 Bình Phước

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

484 Trần Huỳnh Kim Ngân Nữ 09/12/2001

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

487 Trần Kim Ngân Nữ 27/10/1997

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 213 /QĐ-CNTĐ-QLĐT

490 Nguyễn Thị Lể Nghi Nữ 26/06/2001 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

509 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 27/11/1999 Đồng Tháp

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

511 Lê Thị Thanh Nhàn Nữ 14/05/2000 Đăk Lăk LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

512 Võ Thị Nhàn Nữ 31/03/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

521 Kiều Trí Nhật Nam 01/11/2001 Bình Dương

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

525 Huỳnh Thị Yến Nhi Nữ 29/01/2001 Tây Ninh LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

529 Võ Thị Trúc Nhi Nữ 25/01/2001 Đồng Tháp

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

530 Nguyễn Kim Nhi Nữ 27/02/2001

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

537 Trần Thị Minh Như Nữ 10/03/1999 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

538 Phạm Thị Mai Như Nữ 10/08/2001 Quảng Nam

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

539

Phạm Nguyễn 

Yến Như Nữ 30/04/1999 Tiền Giang

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

547 Văn Thị Mỹ Nhung Nữ 24/10/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

548 Tăng Thị Hồng Nhung Nữ 06/09/1999 Thanh Hóa

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

557 Lâm Kim Tài Nữ Nữ 15/08/1999

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

559 Bùi Lê Kim Oanh Nữ 13/09/2000 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

560 Vũ Thị Thúy Oanh Nữ 17/07/1999

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

561 Nguyễn Phượng Oanh Nữ 03/01/2001 Quảng Ngãi

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

591 Huỳnh Thị Diễm Phụng Nữ 10/12/2001 Đăk Lăk

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

596 Vỏ Bình Phước Nam 27/01/2000 Bến Tre

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT



TT HỌ LÓT TÊN
GIỚI 
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NGÀY 

SINH
NƠI SINH NGÀNH KHOA QĐ tốt nghiệp

604 Nguyễn Lê Hoàng Quân Nam 08/02/1999

TP. Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

607 Hoàng Minh Quang Nam 22/12/1999 Đăk Lăk

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

616 Nguyễn Kiều Quy Nữ 12/07/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

617 Hoàng Thị Lệ Quyên Nữ 06/05/1996 Nghệ An

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

622 Nguyễn Thành Quyền Nam 06/05/1999 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

626

Nguyễn Ngọc 

Diễm Quỳnh Nữ 23/11/1999 Bình Dương LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

627 Đàm Văn Quỳnh Nam 22/08/1995 Thanh Hóa LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

629 Đặng Như Quỳnh Nữ 29/01/2000

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

630 Nguyễn Thị Mộng Quỳnh Nữ 01/11/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

632 Lâm Tây Rơ Nữ 06/10/2001 Đồng Tháp

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

633 Sơn Hoàng Run Nam 26/12/2000 Bình Phước

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

636 Hồ Văn Sang Nam 16/07/1996

Thừa Thiên 

Huế

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

648 Trần Thị Sương Nữ 02/08/2000 Nghệ An LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

659 Huỳnh Thị Minh Tài Nữ 29/06/2001 Phú Yên

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

676 Phạm Ngọc Thạch Nam 01/03/2000 Gia Lai LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

677 Huỳnh Ngọc Thạch Nam 28/08/2000 Đồng Tháp

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

689

Nguyễn Thị 

Hương Thanh Nữ 01/01/2000

Bà Rịa - 

Vũng Tàu LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

690 Nguyễn Thị Thanh Nữ 02/02/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

702 Võ Văn Thành Nam 01/06/1998 Quảng Trị

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 213 /QĐ-CNTĐ-QLĐT

706 Trương Thị Thu Thảo Nữ 01/02/2001 Bình Thuận LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

707 Phạm Phương Thảo Nữ 20/07/2000

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

708 Nguyễn Thu Thảo Nữ 18/05/2000 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

729 Trần Thị Hồng Thơ Nữ 11/09/1998

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

733 Trần Thị Thanh Thoa Nữ 25/07/2001 Bình Thuận LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

740

Nguyễn Vũ 

Mộng Kiều Thu Nữ 12/10/2001 Đồng Nai LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

743 Đỗ Thị Minh Thư Nữ 03/02/2001 Bình Định LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

745 Lương Thị Yến Thư Nữ 04/05/2000

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

746 Vũ Thị Quỳnh Thư Nữ 27/11/2001

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

747 Dương Thị Minh Thư Nữ 13/11/2001 Ninh Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

757 Nguyễn Quốc Thuận Nam 14/10/2000 Bình Định LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

758 Nguyễn Minh Thuận Nam 29/08/2000 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

764 Vũ Hoàng Ngọc Thương Nữ 10/08/2001 Lâm Đồng LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

766 Nguyễn Thị Lệ Thúy Nữ 30/07/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

767 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 22/08/1998

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 213 /QĐ-CNTĐ-QLĐT

769 Trần Thị Thu Thủy Nữ 09/12/2000 Đăk Lăk

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

770

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy Nữ 20/11/2000

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

771 Bùi Thị Bích Thủy Nữ 05/12/2000 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT
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772 Lăng Thị Thu Thủy Nữ 23/01/2001 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

783 Lê Nhật Tiến Nam 25/08/2001

TP. Hồ Chí 

Minh LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

785 Lê Thị Tiền Nữ 06/09/2001 Phú Yên

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

788 Trần Thành Tín Nam 28/01/1997 Ninh Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

795 Trần Lê Toàn Nam 26/02/2001 Khánh Hòa

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

799 Trần Thị Mỹ Trà Nữ 12/05/2001 Quảng Ngãi

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

801 Lê Thị Bảo Trâm Nữ 12/05/2001 Bình Định

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

802 Lê Thị Bích Trâm Nữ 23/09/2001 Bình Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

809

Nguyễn Vương 

Thị Khánh Trân Nữ 01/09/1999

TP. Hồ Chí 

Minh LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

811 Phan Thị Ngọc Trân Nữ 01/05/2001 Đồng Tháp

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

821 Trần Thị Thu Trang Nữ 12/01/2001 Đăk Lăk

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

822 Hồ Thị Huyền Trang Nữ 19/08/2001 Nghệ An

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

823 Vũ Huỳnh Kiều Trang Nữ 13/05/1999 Lâm Đồng

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

834 Trần Hải Triều Nam 06/04/1999 Bình Định

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

835 Võ Thị Tuyết Trinh Nữ 03/06/2001 Bình Định LOGISTICS QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

836

Nguyễn Ngọc 

Đang Trinh Nữ 04/02/2001

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

837 Lê Thị Hoài Trinh Nữ 13/07/2001 Đăk Lăk

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

847 Nguyễn Phan Mỹ Trúc Nữ 28/03/2001

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

859 Trần Quốc Trung Nam 16/03/1999

TP. Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

869 Lê Thị Truyền Nữ 27/05/2001 Ninh Thuận

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

871 Lê Trọng Tú Nam 27/06/1999 Đăk Lăk

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

895 Dương Thanh Tuyền Nữ 07/03/2001 Bình Thuận

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

896

Nguyễn Thị 

Thanh Tuyền Nữ 01/12/2001

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

898 Hán Thị Ánh Tuyết Nữ 19/11/2001 Ninh Thuận

KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

899 Trần Thị Ánh Tuyết Nữ 20/06/2001 Kiên Giang

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

903

Phạm Quỳnh 

Phương Uyên Nữ 17/10/1999 Đồng Nai

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

906 Nguyễn Hồng Vân Nữ 20/04/2000 Kiên Giang

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

932 Lâm Nguyễn Diệu Vương Nữ 08/06/2000 Quảng Ngãi

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

938 Nguyễn Quốc Vương Nam 01/01/1998 Bình Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 213 /QĐ-CNTĐ-QLĐT

944 Phạm Xuân Xuyên Nữ 20/03/2000 Quảng Ngãi

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

945 Lê Thị Như Ý Nữ 27/05/2000

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

948 Võ Thị Kim Yến Nữ 28/11/2001 Ninh Thuận

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

949 Trần Thị Ngọc Yến Nữ 17/09/2001 Kiên Giang

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT

950

Nguyễn Thạch 

Bảo Yến Nữ 03/04/1999

TP. Hồ Chí 

Minh

QUẢN TRỊ KINH 

DOANH QTKD 212/QĐ-CNTĐ-QLĐT
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký) (đã ký)

Võ Long Triều Võ Thành Trung 


